Phụ lục số 4

DANH MỤC CÁC LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CẦN 
CÔNG KHAI MINH BẠCH GIÁ CẢ TẠI ĐỊA BÀN QUẢNG BÌNH

(Kèm theo Công văn số  574   /UBND-KTN  ngày  30 / 5  /2013 của UBND tỉnh Quảng Bình)

	STT
	Loại vật liệu 


	Đơn vị tính
	Đơn giá

	1
	Xi măng
	kg
	

	2
	Cát xây dựng
	m3
	

	3
	Đá xây dựng
	m3
	

	4
	Gạch xây
	viên
	

	5
	Gạch ốp, lát
	m2
	

	6
	Nhựa đường
	kg
	

	7
	Vật liệu bao che 
	m2
	

	8
	Thép xây dựng
	kg
	

	9
	Gỗ xây dựng các loại
	m3
	

	10
	Nhiên liệu
	lít
	

	11
	Kính xây dựng
	m2
	

	12
	Cửa gỗ các loại
	m3
	


